
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GAC

I

Bản lề sàn VVP, Thái Lan, 150 KG FC34-25 Cái 750,000 BH 12 Tháng

4 Kẹp VVP ( 4 món), TQ FT-10-50 Bộ 650,000 BH 12 Tháng

5 Kẹp đỉnh VVP FT-30 Cái 165,000 BH 12 Tháng

15
II

1 Tay nắm thủy tinh 6 tấc V-100-6T Vòng 220,000 Tim 400

2 Tay nắm thủy tinh 8 tấc V-100-8T Vòng 265,000 Tim 600

3 Tay nắm H, Φ32x6T,hàng Việt
Nam, 304

Sài Gòn Vòng 220,000 Tim 400

4 Tay nắm H, Φ32x8T,hàng Việt
Nam, 304

Sài Gòn Vòng 245,000 Tim 600

5 Tay nắm H, Φ38x6T,hàng Việt
Nam, 304

Sài Gòn Vòng 245,000 Tim 400

6 Tay nắm H, Φ38x8T,hàng Việt
Nam, 304

Sài Gòn Vòng 265,000 Tim 600

7 Tay nắm H, vuông 20x40x6T Sài Gòn Vòng 320,000 Tim 400

8 Tay nắm H, vuông 20x40x8T Sài Gòn Vòng 380,000 Tim 600

9

Ghi chú : 

+ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), báo giá tại SG/ HN ( chưa bao gồm cước vc)
+ Các sản phẩm có hình ảnh đi kèm.
+ Gia công theo mẫu và các kích thước có thể thay đổi thay yêu cầu của khách hàng.
+ Các sản phẩm được bảo hành kỹ thuật từ 2 - 5 năm.
+ Các sản phẩm khác không có trong danh mục xin vui lòng liên hệ để bổ sung.

HN, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Giám đốc

KHUNGNHOMKINH.COM.VN

Ghi chú: Kích thước khác 1m, 1,2m, 1,8m, tay nắm hộp vuông, chữ C vui lòng gọi đặt hàng.

PHỤ KIỆN CỬA MỞ THỦY LỰC

Với các loại bản lề sàn, kẹp Hafele xin vui lòng gọi để được báo giá cụ thể.
TAY NẮM INOX CỬA KÍNH

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH
Kính gửi Quý khách hàng báo giá đại lý sản phẩm

STT HÌNH ẢNH TÊN SP XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ

Đc: Số 11 -LK8 YÊN XÁ - THANH TRÌ - HÀ NỘI

VP tại Tp. HCM: 171 VÕ THỊ SÁU, Q3

Xưởng SX: ĐÔNG BA - THƯỢNG CÁT - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

ĐT/fax: 04-3 360 3663. Hotline: 0913248586/ 0976692917
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 - Bas  đặc  Ø 38x30 ( M10) 42,000

 - Bas  đặc  Ø 38x40 (M10) 52,000

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Tay cong J đỡ tay vịn

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Tay cong L đỡ tay vịn, tay di chuyển

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Tay đỡ kính thẳng

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Trụ bông dưới 15 cm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Trụ bông trên 15 cm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, Mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lập là bắt kính, dày 3mm hàng Trung Quốc

 - Cao 850mm, Nẹp gỗ lim trang trí, tay rỗng

 - Chân lập là bắt suốt, nẹp dày 3mm hàng Trung Quốc

 - Cao 850mm, Nẹp gỗ lim trang trí, tay rỗng

 - Chân lập là bắt kính, nẹp dày 4mm hàng Việt Nam 420,000

 - Chân lập là bắt kính, nẹp dày 3mm Việt Nam 380,000

 - Cao 835mm, tay kính đặc, nẹp gỗ Căm xe ( Chống mối mọt)

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GAC
Đc: Số 11 -LK8 YÊN XÁ - THANH TRÌ - HÀ NỘI

VP tại Tp. HCM: 171 VÕ THỊ SÁU, Q3

Xưởng SX: ĐÔNG BA - THƯỢNG CÁT - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

ĐT/fax: 04-3 360 3663. Hotline: 0913248586/ 0976692917

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN LAN CAN& CẦU THANG KÍNH

Hình 
Ảnh Mã số Quy Cách Xuất xứ Đơn giá Ghi chú

TQ

TQ

SÀI GÒN

45,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN

SÀI GÒN 65,000

SÀI GÒN 42,000

SÀI GÒN 82,000

SÀI GÒN 76,000
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Hình 
Ảnh Mã số Quy Cách Xuất xứ Đơn giá Ghi chú

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất. Bảo hành từ 1 đến 5 năm

 - Chân lập là bắt kính, dày 4mm hàng Việt Nam,  tay đặc 380,000

 - Chân lập là bắt kính, dày 3mm hàng Việt Nam, tay đặc 350,000

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất. Bảo hành từ 1 đến 5 năm

 - Chân lập là bắt suốt, nẹp dày 4mm hàng Việt Nam ( song 13/16) 420,000

 - Chân lập là bắt suốt, nẹp dày 3mm hàng Việt Nam ( song 13/16) 360,000

 - Cao 835mm, tay kính đặc, nẹp gỗ Căm xe ( Chống mối mọt)

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất. Bảo hành từ 1 đến 5 năm

 - Chân lập là bắt kính, dày 4mm hàng Việt Nam ( song 13/16) 380,000

 - Chân lập là bắt suốt, dày 3mm hàng Việt Nam ( song 13/16) 330,000

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất. Bảo hành từ 1 đến 5 năm

 - Chân hộp vuông 40x40, bắt kính, tay đặc hàng Việt Nam 275,000

 - Cao 835mm, dày hộp 1mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất. Bảo hành từ 1 đến 5 năm

 - Trụ la đơn dày 8 ly , mờ

 - Cao 850mm

 - Phụ kiện Việt Nam, inox chuẩn 304

 - Chân nẹp gỗ Căm xe, bắt kính ( màu gỗ tự nhiên hoặc cánh gián)

 - Cao 835mm

 - Phụ kiện Việt Nam, inox chuẩn 304

 - Trụ đơn dày 12mm, cao 380mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ hairline

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Trụ ngàm thấp, mờ

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Trụ ngàm kép thấp, mờ

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng bắt kính, nẹp lập là dày 5mm, cao 380mm

 - Chân lửng bắt kính, nẹp lập là dày 6mm, cao 380mm 320,000

 - Chân lửng bắt kính, nẹp lập là dày 8mm, cao 380mm 380,000

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ hairline

235,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN

SÀI GÒN

SÀI GÒN

SÀI GÒN 550,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN 280,000

SÀI GÒN 360,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Hình 
Ảnh Mã số Quy Cách Xuất xứ Đơn giá Ghi chú

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng bắt kính, nẹp hộp 10x40, cao 380mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ 280,000

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng dày 6mm đặc, kẹp hông

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng nẹp dày 3mm, cao 380 mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ hairline 200,000

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng nẹp dày 3mm, cao 380mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất      22,000 

 - Bảo hàng từ 1 đến 5 năm

 - Chân lửng rỗng hộp 40x40, cao 200mm

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng Φ38, cao 200mm, đặc, xẻ nửa

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng Φ38, cao 200mm, đặc, xẻ nửa

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, bóng

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

 - Chân lửng Φ38, cao 200mm, đặc, xẻ giữa

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất, mờ

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

- Các mẫu trụ khác chưa cập nhật xin vui lòng gửi mẫu, bản vẽ 
hoặc trao đổi trực tiếp để được báo giá.

 - Nhận gia công các sp

 - Inox chuẩn SUS 304 Việt Nam sản xuất

 - Bảo hành từ 1 đến 5 năm.

Chú ý:  - Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/20120 cho đến khi có báo giá khác thay thế.
 - Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

SÀI GÒN

SÀI GÒN 360,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN 280,000

SÀI GÒN 180,000

SÀI GÒN

SÀI GÒN 380,000

SÀI GÒN 300,000

- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội.
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KHUNGNHOMKINH.COM.VN

III

5 Bản lề KT 90° V-200L bóng 304, vát cạnh Cái 155,000            

6 Bản lề KK 90° V-201L bóng 304, vát cạnh Cái 235,000            

7 Bản lề KK180° V-202L bóng 304, vát cạnh Cái 205,000            

8 Bản lề KK 135° V-203L bóng 304, vát cạnh Cái 205,000            

1 Cút tường Φ 19, đặc V-205-19 SUS 304 đúc, bóng Cái 38,000              VIỆT NAM

2 Kẹp đỉnh Φ 19, đúc V-206-19 SUS 304 đúc, liền, bóng Cái 48,000              VIỆT NAM

3 Co sống Φ 19, đúc V-207-19 Bóng 304, đúc, xoay 90°, 135
180°

Cái 66,000              VIỆT NAM

4 Cút tường Φ 22, đặc V-205-22 SUS 304 đúc, bóng Cái 48,000              VIỆT NAM

5 Kẹp đỉnh Φ 22, đúc V-206-22 SUS 304 đúc, rời, bóng Cái 55,000              VIỆT NAM

6 Co sống Φ 22, đúc V-207-22 Bóng 304, đúc, xoay 90°, 135
180°

Cái 85,000              VIỆT NAM

7 Cút nối T Ø 22 Bóng 304, đúc, xoay 90°, 135
180°

Cái 85,000              VIỆT NAM

8 Cút tường Φ 25, đặc V-205-25 SUS 304 đúc, bóng Cái 50,000              VIỆT NAM

9 Kẹp đỉnh Φ 25, đúc V-206-25 SUS 304 đúc, rời, bóng Cái 58,000              VIỆT NAM

10 Co sống Φ 25, đúc V-207-25 Bóng 304, đúc, xoay 90°, 135
180°

Cái 83,000              VIỆT NAM

11 Cút nối T Ø 25 Bóng 304 Cái 85,000              VIỆT NAM

12 Cút tường vuông, hộp 13x26 V- 218 SUS 304 đúc, bóng, mờ,VN Cái 50,000              VIỆT NAM

13 Chống rung vuông, hộp 13x26 V-219 SUS 304 đúc, bóng, mờ,VN Cái 72,000              VIỆT NAM

14 Cút tường vuông, hộp 10x30 V- 216 SUS 304 đúc, bóng, mờ,VN Cái 48,000              VIỆT NAM

15 Chống rung vuông, hộp 10x30 V-217 SUS 304 đúc, bóng, mờ,VN Cái 62,000              VIỆT NAM

Cút tường vuông 20*20, đúc V-220 304, bóng,mờ hàng VN Cái VIỆT NAM

Chống rung vuông 20*20, đúc V-221 304, bóng,mờ hàng VN Cái VIỆT NAM

Co sống vuông 20*20, đúc V-222 304, bóng,mờ hàng VN Cái VIỆT NAM

16 Kẹp kính (Bas KT 90°) V-208 304, bóng,mờ hàng VN Cái 25,000              VIỆT NAM

17 Kẹp kính (Bas KK 90°) V-209 304, bóng,mờ hàng VN Cái 32,000              VIỆT NAM

18 Kẹp kính (Bas KK 180°) V-210 304, bóng,mờ hàng VN Cái 32,000              VIỆT NAM

20 Kẹp kính (Bas 0°) V-212 304, bóng,mờ hàng VN Cái 25,000              VIỆT NAM

21 U 3 phân vuông, bầu V-213-30 304, bóng,mờ hàng VN Cái 16,000              VIỆT NAM

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CABIN KÍNH
Kính gửi Quý khách hàng báo giá đại lý sản phẩm

STT HÌNH ẢNH TÊN SP MÃ SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ĐVT GHI CHÚ

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GAC
Đc: Số 11 -LK8 YÊN XÁ - THANH TRÌ - HÀ NỘI

VP tại Tp. HCM: 171 VÕ THỊ SÁU, Q3

Xưởng SX: ĐÔNG BA - THƯỢNG CÁT - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

ĐT/fax: 04-3 360 3663. Hotline: 0913248586/ 0976692917
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22 U 4 phân, vuông, bầu V-213-40 304, bóng,mờ hàng VN Cái 22,000              VIỆT NAM

23 Tay nắm Φ19∗181∗381 V-204a bóng, bóng mờ, 304, Việt Nam Cặp 165,000            VIỆT NAM
Có thể thay 
đổi kích 
thước

24 Tay nắm Φ19∗181∗381 V-204a bóng, bóng mờ, 304, Cặp 115,000            VVP

25 Tay nắm Φ25∗275∗475 V-204a bóng, bóng mờ, 304, Việt Nam Cặp 165,000            VIỆT NAM
Có thể thay 
đổi kích 
thước

26 Tay nắm Φ25∗275∗475 V-204b bóng, bóng mờ, 304, Cặp 115,000            VVP

II

1 Bánh xe treo vuông VVP SUS304, mờ Bộ VVP

2 Bánh xe treo vuông Yachun SUS 304, mờ Bộ 285,000

3 Lùa la VVP, ống Φ25 A-1 304, Mờ, Lùa bánh xe đơn Bộ 1,150,000 VVP/Hamered

Lùa la VVP, ống Φ25, bxe kép A-4 304, Mờ, Lùa bánh xe kép Bộ 1,350,000 VVP

3 Lùa A002, hộp 10x30, VVP V-002
304, bóng, bánh xe chạy trên hộp
10x30, dùng cho cabin kính ,đã
bao gồm tay nắm âm Φ50

Bộ 720,000            VVP

5 Ray hộp 10x30 V-508 SUS 304, bóng, dày 1,2mm. Dài
1,5m; 2m; 3m m 110,000            VVP

6 Bộ lùa kính ray chữ Z, VVP V-003
SUS 304, bóng, dùng ray inox
rãnh chữ Z, phòng tắm kính, đã
bao gồm tay âm Φ50

Bộ 535,000            VVP

7 Ray chữ Z V-509
SUS 304 bóng, dày 1,2mm có
băng keo chống trầy. 1,3m; 1,6m;
2,0m

m 155,000            VVP

Ghi chú : 

+ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
+ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội.
+ Các sản phẩm có hình ảnh đi kèm.
+ Gia công theo mẫu và các kích thước có thể thay đổi thay yêu cầu của khách hàng.
+ Các sản phẩm được bảo hành kỹ thuật từ 2 - 5 năm.
+ Các sản phẩm khác không có trong danh mục xin vui lòng liên hệ để bổ sung.

Giám đốc

PHỤ KIỆN CỬA LÙA

HN,  ngày 01 tháng 10 năm 2020
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KHUNGNHOMKINH.COM.VN

III

1
Spider nối kính 1 chân, Tim kính
200mm

BH111 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,
tim lỗ 141mm, xuất xứ Việt Nam

BỘ 330,000            VVP 
VIỆT NAM

2
Spider nối kính 2 chân, Tim kính
200mm BH222 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,

tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam
BỘ 465,000            VVP 

VIỆT NAM

3
Spider nối kính 2 chân 180°, Tim
kính 200mm BH555 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,

tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam
BỘ 490,000            VVP 

VIỆT NAM

4
Spider nối kính 3 chân, Tim kính
200mm BH333 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,

tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam
BỘ 660,000            VVP 

VIỆT NAM

5
Spider nối kính 4 chân, Tim kính
200mm BH444 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,

tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam
BỘ 750,000            VVP 

VIỆT NAM

6
Spider nối kính 2 chân ghép, Tim
kính 200mm

BH202 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,
tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam

BỘ 600,000            VVP 
VIỆT NAM

7
Spider nối kính 4 chân ghép, Tim
kính 200mm BH404 Bề mặt bóng hoặc mờ, inox 304,

tim lỗ 200, xuất xứ Việt Nam
BỘ 950,000            VVP 

VIỆT NAM

8 Conector, cao 700mm BH04 Bề mặt bóng hoặc mờ, thép mạ,
cao 70mm, xuất xứ Việt Nam

BỘ 110,000            VVP 
VIỆT NAM

Ghi chú : 

+ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
+ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội.
+ Các sản phẩm có hình ảnh đi kèm.
+ Gia công theo mẫu và các kích thước có thể thay đổi thay yêu cầu của khách hàng.
+ Các sản phẩm được bảo hành kỹ thuật từ 2 - 5 năm.
+ Các sản phẩm khác không có trong danh mục xin vui lòng liên hệ để bổ sung.

PHỤ KIỆN CHÂN NHỆN SPIDER

HN, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Giám đốc

ĐƠN GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CABIN KÍNH
Kính gửi Quý khách hàng báo giá đại lý sản phẩm

STT HÌNH ẢNH TÊN SP MÃ SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ĐVT XUẤT XỨ GHI CHÚ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG GAC
Đc: Số 11 -LK8 YÊN XÁ - THANH TRÌ - HÀ NỘI

VP tại Tp. HCM: 171 VÕ THỊ SÁU, Q3

Xưởng SX: ĐÔNG BA - THƯỢNG CÁT - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

ĐT/fax: 04-3 360 3663. Hotline: 0913248586/ 0976692917
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